MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
	                  Cấp độ

Tên 

chủ đề      

(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	Địa lí dân cư
	Đặc điểm quá trình đô thị hoá ở nước ta
	
	
	

	Số câu: 1
Số điểm:2,0
 Tỉ lệ: 20 %
	Số câu: 1
Số điểm: 2,0

	
	
	

	Địa lí kinh tế
	
	Đặc điểm vai trò một số loại hình vận tải ở nước ta
	Khai thác Atlat về đặc điểm hàng xuất nhập khẩu.
	

	Số câu: 1
Số điểm: 3,0
Tỉ lệ: 30%
	
	Số câu: 0,5
Số điểm: 2,0


	Số câu:  0,5
Số điểm: 1,0


	

	Sự phân hoá lãnh thổ kinh tế
	
	Ranh giới và ý nghĩa của vị trí địa lí vùng kinh tế.
	Vẽ biểu đồ cơ cấu sản lượng thuỷ sản của 2 vùng
	Phân tích biểu đồ, số liệu để so sánh cơ cấu sản lượng thuỷ sản của 2 vùng.

	Số câu: 2
Số điểm:50
Tỉ lệ: 50%
	
	Số câu: 

Số điểm: 1,0


	Số câu:  0,5
Số điểm: 2,0


	Số câu: 1

Số điểm: 2,0



	Tổng số câu: 4
Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ: 100 %
	Số câu: 

Số điểm: 2,0

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 
Số điểm: 3,0

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 

Số điểm: 5,0

Tỉ lệ: 50%


	UBND HUYỆN NAM SÁCH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN ĐỊA LÍ 9

NĂM HỌC 2023 - 2024
Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1 (2 điểm) Trinh bày đặc điểm quá trinh đô thị hoá ở nước ta
Câu 2 (3 điểm) 
a. Chứng minh nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình giao thông vận tải. Nêu ý nghĩa của ngành giao thông vận tải .
b. Dựa vào Atlat địa lí trang 24, xác định các mặt hàng xuất khẩu,nhập khẩu chủ lực của nước ta.

Câu 3 (1 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, trình bày vị trí địa lí của vùng Đồng bằng sông Hồng.
Câu 4 (4 điểm) Cho bảng số liệu: 
Cơ cấu sản lượng thuỷ sản của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ  năm 2017
(Đơn vị : %)
	Năm
	Bắc Trung Bộ
	Duyên hải Nam Trung Bộ

	Nuôi trồng
	27,2
	7,9

	Khai thác
	72,8
	92,1

	Tổng
	100
	100


a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu sản lượng thuỷ sản của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2017.
b. Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ em có nhận xét gì về cơ cấu sản lượng thuỷ sản của 2 vùng.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỊA LÍ - LỚP 9
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

2 điểm
	· Số dân và tỉ lệ dân thành thị ngày càng tăng
	0,5

	
	· Mở rộng quy mô các thành phố
	0,5

	
	· Lan toả lối sống thành thị
	0,5

	
	· Trình độ đô thị hoá ở nước ta còn thấp.
	0,5

	2

3 điểm
	a. Nước ta có đầy đủ các loại hình vận tải (kể tên 5-6 loại hình)

(HS có thể kể cả đường ống hoặc không kể vẫn cho điểm tối đa)
	1,0

	
	Ý nghĩa của ngành giao thông vận tải:
	

	
	· Có ý nghĩa đặc biệt với các ngành kinh tế, nâng cao hiệu của của nền kinh tế thị trường: tham gia vào việc cung ứng vật tư kĩ thuật, nguyên nhiên liệu cho sản xuất và đưa sản phẩm đến thị trường; đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
	0,5

	
	· Thực hiện các mối liên hệ kinh tế xã hội trong nước và quốc tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng.
	0,5

	
	b. Dựa vào Atlat kể tên các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ lực:

· Các mặt hàng xuất khẩu:…
	0,5

	
	· Các mặt hàng nhập khẩu:…
	0,5

	3

1 điểm
	· Tiếp giápvới TDMNBB, BTB, Vịnh Bắc Bộ
	1,0

	
	· Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc
	

	4

4 điểm
	· Vẽ biểu đồ tròn đẹp, đúng tỉ lệ, đầy đủ số liệu, kí hiệu, tên biểu đồ, chú giải.

· Thiếu đơn vị, số liệu, tên, chú giải; còn dập xoá – 0,25đ/ lỗi
	2 đ

	
	· Nhận xét: 
· - Cơ cấu sản lượng thuỷ sản của 2 vùng đều mất cân đối: tỉ trọng thuỷ sản khai thác lớn hơn thuỷ sản nuôi trồng (d/c)

· - Tỉ trọng sản lượng thuỷ sản khai thác ở DHNTB lớn hơn BTB, còn tỉ trọng nuôi trồng ở BTB > DHNTB (d/c)

· (Thiếu dẫn chứng số liệu – ½ tổng số điểm)
· 
	1,0
1,0


